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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  13h30 - 20/07/2026                Phòng: 512/1 Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206558768 Bùi Thị Ngọc Ánh GEO 311 SA K30DHD

2 31206461774 Hồ Thị Ngọc Ánh GEO 311 SA K31VNH

3 31206474298 Tạ Thị Thu Công GEO 311 SA K31VNH

4 30206554488 Đinh Thị Ngọc Diễm GEO 311 SA K30DHD

5 30208250351 Đinh Thị Kim Hiền GEO 311 SA K30VBC Nợ HP

6 30218150086 Nguyễn Hữu Quốc Hoàng GEO 311 SA K30DHD

7 30218145718 Phạm Đình Kiên GEO 311 SA K30DHD

8 30208149715 Đỗ Thị Kiều GEO 311 SA K30DHD

9 31207452128 Nguyễn Thị Việt Kiều GEO 311 SA K31VNH

10 30206355028 Nguyễn Ngọc Lan GEO 311 SA K30VBC

11 31206654120 Mai Thị Hương Lan GEO 311 SA K31VBC Nợ HP

12 31206763074 Ngô Thị Mỹ Lan GEO 311 SA K31VNH

13 29206749740 Phạm Hoàng My GEO 311 SA K29DHD

14 30206659555 Trần Lê Bảo Nghi GEO 311 SA K30VBC

15 30208145563 Huỳnh Thị Yến Nhi GEO 311 SA K30DHD

16 31206327553 Trần Thị Yến Nhi GEO 311 SA K31VBC

17 30208144255 Lê Thị Ngọc Như GEO 311 SA K30DHD

18 31216448829 Nguyễn Nhật Pho GEO 311 SA K31VNH

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: GEO 311 (SA)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Địa Lý Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: GEO 311
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: GEO 311 (SA)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Địa Lý Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: GEO 311

Thời gian:  13h30 - 20/07/2026                Phòng: 512/2 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206364637 Nguyễn Hoàng Hoài Phương GEO 311 SA K30VBC

2 31217333715 Nguyễn Văn Nhật Quang GEO 311 SA K31VNH

3 30206351420 Nguyễn Thị Mai Quyên GEO 311 SA K30VBC

4 31206376465 Lê Thị Thuyền Quyên GEO 311 SA K31VBC

5 28208154738 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh GEO 311 SA K28DHD Nợ HP

6 29208223008 Nguyễn Như Quỳnh GEO 311 SA K29DHD

7 31206660084 Đào Hoàng Sơn GEO 311 SA K31VBC

8 30216246504 Văn Công Tấn GEO 311 SA K30DHD

9 30205253576 Văn Thị Thanh Tần GEO 311 SA K30VBC

10 28216249312 Cao Xuân Thịnh GEO 311 SA K28DHD Nợ HP

11 31206430551 Hồ Thị Mỹ Tiên GEO 311 SA K31VNH

12 30218163973 Ngô Văn Toàn GEO 311 SA K30DHD

13 29208165140 Nguyễn Thanh Tuyền GEO 311 SA K29DHD

14 30218146991 Thân Nguyên Vũ GEO 311 SA K30DHD

15 31216447660 Nguyễn Hoàn Vũ GEO 311 SA K31VNH

16 29206754741 Nguyễn Thị Nhật Vy GEO 311 SA K29DHD

17 30203562203 Bùi Thị Quỳnh Yên GEO 311 SA K30VBC
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